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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
 

Tên chương trình : Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh 

Trình độ đào tạo : Đại học hệ chính quy 

Ngành đào tạo : Ngôn ngữ Anh 

Mã số   : 7220201 

Loại hình đào tạo : Chính quy 

 

1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học được thiết kế 

nhằm đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh là những công dân có đủ kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe 

tốt để làm việc đạt hiệu quả ở các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ tiếng Anh. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm 
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA  

Kiến thức toàn khóa học: 136 tín chỉ (không tính các học phần Giáo dục thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), được phân bổ như sau: 

Cấu trúc chương trình Số tín chỉ 

Kiến thức giáo dục đại cương 27 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 109 

- Kiến thức cơ sở ngành 51 

- Kiến thức ngành và chuyên ngành 58 

Tổng 136 
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4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

4.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 

STT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tín 
chỉ 

LT TH 
Thể 

loại 
A Lý luận chính trị 11    
1 0101000889 Triết học Mác – Lênin 3 3  BB 
2 0101000641 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2  BB 
3 0101000890 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  BB 
4 0101000900 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  BB 
5 0101000869 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2  BB 
B Khoa học xã hội và nhân văn 2+4    
6 0101000891 Pháp luật đại cương 2 2  BB 
7 0101000881 Logic học đại cương 2 2  TC 
8 0101000595 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2  TC 
9 0101000903 Xã hội học đại cương 2 2  TC 
10 0101001799 Văn bản lưu trữ học đại cương 2 2  TC 
C Ngoại ngữ 7    
11 0101001605 Pháp văn 1 3 2 1 BB 
12 0101001679 Pháp văn 2 2 1 1 BB 
13 0101001689 Pháp văn 3 2 1 1 BB 
D Tin học 3    
14 0101000896 Tin học căn bản 3 2 1 BB 
E Giáo dục thể chất 3    
15 0101000872 Giáo dục thể chất 1 (*) 1  1 ĐK 
16 0101000873 Giáo dục thể chất 2 (*) 1  1 ĐK 
17 0101000874 Giáo dục thể chất 3 (*) 1  1 ĐK 
F Giáo dục quốc phòng 8    
18 0101000871 Giáo dục quốc phòng (*) 8   ĐK 

(*) Các học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy 

4.2. Kiến thức cơ sở ngành: 

STT 
Mã số học 

phần 
Tên môn học 

Tín 
chỉ 

LT TH 
Thể 

loại 
1 0101001606 Ngữ pháp 1 3 3  BB 
2 0101001607 Đọc B1 3 2 1 BB 
3 0101001608 Viết B1  3 2 1 BB 
4 0101001609 Ngữ âm TH 1 2 1 1 BB 
5 0101001604 Nghe nói B1 3 2 1 BB 
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STT 
Mã số học 

phần 
Tên môn học 

Tín 
chỉ 

LT TH 
Thể 

loại 
6 0101001680 Ngữ pháp 2 3 3  BB 
7 0101001681 Đọc B2 3 2 1 BB 
8 0101001682 Viết B2  3 2 1 BB 
9 0101001684 Ngữ âm TH 2 2 1 1 BB 
10 0101001610 Nghe nói B2 3 2 1 BB 
11 0101001691 Ngữ pháp 3 3 3  BB 
12 0101001692 Đọc C1.1 3 2 1 BB 
13 0101001693 Viết C1.1  3 2 1 BB 
14 0101001694 Ngữ âm TH 3 2 1 1 BB 
15 0101001685 Nghe nói C1.1 3 2 1 BB 
16 0101001732 Đọc C1.2 3 2 1 BB 
17 0101001733 Viết C1.2  3 2 1 BB 
18 0101001734 Nghe nói C1.2 3 2 1 BB 

4.3. Kiến thức chuyên ngành: 

STT 
Mã số học 

phần 
Tên môn học 

Tín 
chỉ 

LT TH 
Thể 

loại 
Học phần bắt buộc 41 TC 

1 0101001859 Dẫn luận văn chương 3 3  BB 
2 0101001853 Truyền thông 2 1 1 BB 
3 0101001695 Dẫn luận ngôn ngữ 3 3  BB 
4 0101001851 Từ pháp học 2 1 1 BB 
5 0101001858 Cú pháp học 2 1 1 BB 
6 0101001997 Ngữ nghĩa học 2 1 1 BB 
7 0101001998 Âm vị học 2 1 1 BB 
8 0101001852 Ngữ dụng học 2 1 1 BB 
9 0101001690 Lý thuyết dịch  3 3  BB 
10 0101001735 Biên dịch 1  2 1 1 BB 
11 0101001856 Biên dịch 2 2 1 1 BB 
12 0101001736 Phiên dịch 1 2 1 1 BB 
13 0101001857 Phiên dịch 2 2 1 1 BB 
14 

0101000123 
Phương pháp nghiên cứu và viết 

báo cáo khoa học 
3 2 1 BB 

15 0101001687 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 2 1 1 BB 

16 0101001854 
Văn hóa xã hội các nước nói tiếng 

Anh 
2 2  BB 

17 0101001855 Thực tế ngoài trường 2  2 BB 
18 0101002362 Thực tập tốt nghiệp 4  4 BB 
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STT 
Mã số học 

phần 
Tên môn học 

Tín 
chỉ 

LT TH 
Thể 

loại 
Học phần tự chọn 16 TC  
19 0101002003 Giao tiếp liên văn hóa 2 1 1 TC 
20 0101002067 Phân tích diễn ngôn 2 1 1 TC 

21 0101002002 
Chuyên đề các bài thi tiếng Anh 

quốc tế 
2 2  

TC 

22 0101002353 Biên dịch nâng cao 2 1 1 TC 
23 0101002354 Phiên dịch nâng cao 2 1 1 TC 
24 0101002355 Tổng quan về giảng dạy tiếng Anh 2 1 1 TC 

25 
0101002356 

 
Ứng dụng công nghệ trong học 

ngôn ngữ 
2 1 1 

TC 

26 0101002357 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2 1 1 TC 

27 
0101002358 

 
Phân tích số liệu khoa học xã hội 

(SPSS) 
2 1 1 

TC 

28 0101002005 Tiếng Anh thương mại 2 1 1 TC 
29 0101002359 Tiếng Anh báo chí 2 1 1 TC 
30 0101002360 Tiếng Anh marketing 2 1 1 TC 
31 0101002361 Tiếng Anh du lịch – nhà hàng 2 1 1 TC 
32 0101002062 Tiểu luận tốt nghiệp 4  4 TC 
33 0101002063 Khóa luận tốt nghiệp 8  8 TC 

 

 

Hiệu trưởng 

 

Khoa Ngoại ngữ 
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